
TRƢỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

Tổng 

số
Hỏng

Tổng 

số
Hỏng

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 A1. Bảng nhóm bảng nhựa Chiếc 80 0 0 0 80 0 80 0

2 A4. Nam châm Chiếc 60 0 0 0 60 0 60 0

3 A5. Nẹp treo tranh( loại 6 có 2 móc để treo) Bộ 20 0 0 0 20 0 20 0

4 A6. Giá treo tranh 10 móc Chiếc 3 0 0 0 3 0 3 0

5 A10. Cân Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

6 A15. Bàn để máy tính, ghế ngồi. Bộ 13 0 0 0 13 0 13 0

7
A17. Bộ dụng cụ thủ công(kéo bộ thước 4 

loại,com pa, bút chì,màu sáp)
Bộ 40 0 0 0 40 0 40 0

8
A18. Bộ dụng cụ hoa,cây cảnh (găng tay, 

xẻng,cào,chĩa 3 bình tưới,kéo ,chậu cây)
Bộ 40 0 0 0 40 0 40 0

9 A27. Còi nhựa Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

10 A28. Thước dây 10m Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

11 A29. Nấm thể thao Chiếc 20 0 0 0 20 0 20 0

12 A30. Bơm có đồng hồ áp lực, vòi bơm Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0
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13 A31. Dây nhảy cá nhân bằng sợi Chiếc 40 0 0 0 40 0 40 0

14 A31. Dây nhảy tập thể bằng sợi Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

15 A34. Cầu thăng bằng thấp Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

16 A35. Thảm xốp Chiếc 20 0 0 0 20 0 20 0

17 A37. Vòng Chiếc 35 0 0 0 35 0 35 0

18 A39. Qủa bóng đá số 4 Quả 20 0 0 0 20 0 20 0

19 A46. Trống nhỏ ĐK 180 kèm dùi Chiếc 15 0 0 0 15 0 15 0

20 A47. Song loan Chiếc 15 0 0 0 15 0 15 0

21 A48. Thanh phách KT Đôi 15 0 0 0 15 0 15 0

22 A49. Triangle cạnh 180 Chiếc 15 0 0 0 15 0 15 0

23 A58. Elictric keyboard Cây 1 0 0 0 1 0 1 0

24 A59. Bảng vẽ bàng gỗ KT Chiếc 30 0 0 0 30 0 30 0

25 A63. Kẹp giấy 12 chiếc / hộp Hộp 15 0 0 0 15 0 15 0

26 A66. Bảng pha màu (bằng nhựa) Chiếc 15 0 0 0 15 0 15 0

27 A69. Bộ công cụ thực hành với đất nặn Bộ 15 0 0 0 15 0 15 0

1 Bộ TB dạy hình phẳng và hình khối Bộ 300 0 0 1 299 0 299 0

2 Bộ TB dạy phép tính Bộ 300 0 0 3 297 0 297 0

3 Bộ sa bàn Giáo dục giao thông Bộ 50 0 0 0 50 0 50 0

4 Bộ TB dạy chữ số và so sánh số Bộ 300 0 0 5 295 0 295 0

5 Mô hình đồng hồ Bộ 8 0 0 0 8 0 8 0

6 Bộ dạy chữ Tập viết Bộ 8 0 0 0 8 0 8 0

B. TB DẠY HỌC KHỐI 1 CẤP NĂM 2021



7 Bộ chữ học vần biểu diễn Bộ 8 0 0 1 7 0 7 0

8 Bộ thẻ chữ học vần THTV1 Bộ 300 0 0 7 283 0 283 0

9 Bộ tranh nội quy trường lớp Bộ 58 0 0 0 58 0 58 0

10 Bộ tranh sinh hoạt nề nếp Bộ 58 0 0 4 54 0 54 0

11 Bộ tranh phòng tránh tai nạn thương tích Bộ 58 0 0 9 49 0 49 0

12 Bộ tranh tự chăm sóc bản thân Bộ 58 0 0 0 58 0 58 0

13 Bộ tranh yêu gia đình Bộ 58 0 0 1 57 0 57 0

14 Bộ tranh tự giác làm việc của mình Bộ 58 0 0 0 58 0 58 0

15
Bộ tranh các việc cần làm để giữ vệ sinh cá 

nhân
Bộ 50 0 0 0 50 0 50 0

16 Bộ tranh cơ thể người và các giác quan Bộ 50 0 0 0 50 0 50 0

17
Bộ tranh những việc nên và không nên làm để 

tránh cận thị
Bộ 50 0 0 6 44 0 44 0

18 Bộ tranh thật thà Bộ 58 0 0 0 58 0 58 0

19 Bộ tranh phòng tránh bị xâm hại Bộ 50 0 0 0 50 0 50 0

20 Bảng HS kích thước 30 x 20 Cái 237 0 0 0 237 0 237 0

I MÔN TOÁN

1 Bộ đồ dùng toán lớp 1 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

2 Bộ đồ dùng toán lớp 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

3 Bảng gài nỉ Cái 20 0 0 0 20 0 20 0

4 Cân rô be van Cái 5 0 0 0 5 0 5 0

5 Quả cân Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

6 Đĩa cân Cái 10 0 0 0 10 0 10 0

7 Ống thể tích lớn Cái 33 0 0 0 33 0 33 0

C.TB DẠY HỌC CÁC KHỐI LỚP 1, 2, 3, 4, 5



8 Ống thể tích ngắn Cái 16 0 0 0 16 0 16 0

9 Mô hình đồng hồ dạy 2,3 Cái 2 0 0 0 2 0 2 0

10 Thước mét cho chia vạch dạy 2,3 Cái 3 0 0 0 2 1 2 0

11 Bộ đồ dùng toán khối 3 GV Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

12 Eke gỗ dạy 3,4,5 Cái 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Êke nhựa dạy 3,4,5 Cái 8 0 0 0 8 0 8 0

14 Compa gỗ dạy 3,4,5 Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

15 Compa nhựa dạy 3,4,5 Cái 5 0 0 0 2 3 2 0

16 Thước đo độ Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

17 Cân đồng hồ Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

18 Bảng mét vuông Cái 5 0 0 0 5 0 5 0

19 Bộ đồ dùng toán khối 4 Bộ 4 2 0 0 2 0 2 0

20 Bộ hình dạy phân số Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

21 Bộ đồ dùng toán khối 5 Bộ 7 2 0 0 5 0 5 0

22 Bộ chai ca 1lít Bộ 5 0 0 0 5 0 1 0

23 Bộ hình lập phương biểu diễn TT5 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

24 Bộ hình chữ nhật biểu diễn TT5 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

II

1 Bộ mẫu chữ trong trường Tiểu học Tờ 9 0 0 0 67 0 67 0

2 Bộ học vần Tiếng việt 1 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

3 Bộ mẫu chữ tên riêng Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

4 Đĩa dạy tập viết 1 Cái 3 0 0 0 3 0 3 0

5 Đĩa dạy tập viết 2 Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

6 Đĩa dạy tập viết 3 Cái 2 0 0 0 2 0 2 0

7 Bộ tranh tập làm văn 4 Bộ 8 0 0 0 8 0 8 0

8 Bộ Tiếng việt công nghệ Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

 MÔN TIẾNG VIỆT



III

1 Tranh TNXH 2 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

2 Tranh TNXH 3 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

3 MH răng 31/7/2017 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

4 Bộ tranh ảnh thực hành TNXH 1 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

IV

1 Đạo đức lớp 1 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

2 Đạo đức lớp 2 Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

3 Đạo đức lớp 3 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

4 Đạo đức lớp 4 Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

5 Đạo đức lớp 5 Cái 2 0 0 0 2 0 2 0

6 Đĩa đạo đức 5 Cái 2 0 0 0 2 0 2 0

7 Bộ tranh nghiêm trang khi chào cờ 1 Tờ 8 0 0 4 4 0 4 0

V

1 Bộ tranh dạy địa lý lớp 4 Tờ 23 0 0 0 23 0 22 1

2 Bộ tranh dạy địa lý lớp 5 Tờ 15 0 0 0 15 0 6 9

3 Bản đồ TN Việt Nam Tờ 13 0 0 0 13 0 11 2

4 Bản đồ Trống Tờ 6 0 0 0 6 0 5 1

5 Bản đồ các sông chính Tờ 7 0 0 0 7 0 7 0

6 Bản đồ địa lý hành chính VN Tờ 10 0 0 0 10 0 10 0

7 Quả địa cầu Quả 5 0 0 0 3 2 3 2

8 Bản đồ địa lý Tự nhiên các nước trên TG Tờ 9 0 0 0 9 0 9 0

9 Tranh Địa lí kinh tế Tờ 2 0 0 0 2 0 0 2

10 Tranh Địa lí tự nhiên Tờ 2 0 0 0 2 0 0 2

VI

1 Bộ tranh lịch sử 4 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

 MÔN TNXH

 MÔN ĐẠO ĐỨC

 MÔN ĐỊA LÝ

 MÔN LỊCH SỬ



2 Bộ tranh lịch sử và các sự kiện Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

3 Bộ tranh lịch sử 5 Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

4 Lược đồ Ải chi lăng Tờ 3 0 0 0 3 0 3 0

5 Lược đồ phòng tuyến trên sông Như Nguyệt Tờ 4 0 0 0 4 0 4 0

6 Lược đồ Quang Trung đại phá quân Thanh Tờ 6 0 0 0 6 0 6 0

7 Lược đồ chống Tống lần 1 Tờ 5 0 0 0 5 0 5 0

8 Lược đồ Điện Biên Phủ Tờ 10 0 0 0 10 0 10 0

9 Lược đồ Chiến dịch Thu Đông Tờ 8 0 0 0 8 0 8 0

10 Lược đồ Chiến dịch Biên giới Tờ 9 0 0 0 9 0 9 0

VII

1 Bộ tranh tập đọc nhạc lớp 3 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

2 Bộ tranh tập đọc nhạc lớp 4 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

3 Bộ tranh tập đọc nhạc lớp 5 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

4 Đĩa âm nhạc lớp 3 Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

5 Đĩa âm nhạc lớp 4 Cái 3 0 0 0 3 0 3 0

6 Chân đàn Cái 4 0 0 0 4 0 4 0

7 Key board (Đàn piano điện tử) Chiếc 4 0 1 0 5 0 5 0

9 Kèn phím Melodion Cái 15 0 0 0 15 0 15 0

10 Trống con Cái 10 0 15 0 25 0 25 0

11 Trai- en- gô Chiếc 10 0 15 0 25 0 25 0

12 Mõ Bộ 10 0 0 0 10 0 10 0

13 Song loan Cái 35 0 15 0 50 0 50 0

14 Thanh phách Cặp 25 0 15 0 40 0 40 0

15 Máy chiếu Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

VIII THỂ DỤC

1 Bộ tranh thể dục 1 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

2 Bộ tranh thể dục 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

 MÔN ÂM NHẠC



3 Bộ tranh thể dục 3 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

4 Bộ tranh thể dục 4 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

5 Bộ tranh thể dục 5 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

6 Đệm nhảy ( thảm xốp) Cái 11 0 20 0 31 0 31 0

7 Còi Cái 0 0 2 0 2 0 2 0

8 Bàn bóng bàn Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

9 Quả cầu trinh Quả 60 34 0 0 26 0 26 0

10 Đồng hồ bấm giây Cái 0 0 6 0 6 0 6 0

12 Thiêt bị bóng rổ Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

13 Lưới đá cầu Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

14 Vợt cầu trinh gỗ Cái 107 59 0 0 48 0 48 0

15 Bóng đá cao su Quả 5 0 20 0 25 0 25 0

16 Bóng ném Quả 30 11 0 0 19 0 19 0

17 Dây nhảy cá nhân Cái 13 0 40 0 53 0 53 0

18 Dây nhảy tập thể Cái 4 0 2 0 6 0 6 0

19 Cờ vẫy Cái 12 0 0 0 12 0 12 0

20 Bơm Cái 0 0 2 0 2 0 2 0

21 Nấm thể thao loại to Cái 10 0 0 0 10 0 10 0

22 Nấm thể thao loại bé Cái 0 0 20 0 20 0 20 0

23 Vòng lớn Cái 6 0 0 0 6 0 6 0

24 Vòng nhỡ Cái 12 0 0 0 12 0 12 0

25 Vòng bé Cái 33 0 0 0 33 0 33 0

26 Cờ vua Bộ 6 1 0 1 5 0 5 0

27 Đĩa bài nhạc dân vũ Cái 2 0 0 0 2 0 2 0

28 Thước dây 20m Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

29 Thước dây 10m Cái 4 0 2 0 6 0 6 0

30 Đĩa nhạc thể dục phát triển chung Cái 2 0 0 0 2 0 2 0



31 Bộ tranh về ĐHĐN Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

32 Bộ tranh về tư thế VĐCB Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

33 Bộ tranh về bài tập thể dục Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

34 Nhạc bài tập thể dục Chiếc 2 0 0 0 2 0 2 0

IX

1 Bộ tranh mỹ thuật 1 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

2 Bộ tranh mỹ thuật 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

3 Bộ tranh thưởng thức mỹ thuật 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

4 Bộ tranh thưởng thức mỹ thuật 3 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

5 Bộ tranh mỹ thuật 4 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

6 Bộ tranh thưởng thức mỹ thuật 4 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

7 Bộ tranh mỹ thuật 5 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

8 Bộ dụng cụ thực hành với đất nặn Chiếc 0 0 15 0 15 0 15 0

9 Bảng pha màu Cái 0 0 15 0 15 0 15 0

10 Giá vẽ Cái 0 0 35 0 35 3 35 3

11 Bục đặt mẫu vẽ Chiếc 4 0 0 0 4 0 4 0

12 Bảng vẽ học nhóm Chiếc 6 0 0 0 6 0 6 0

13 Bộ các hình khối cơ bản Bộ 6 0 0 0 6 0 6 0

14 Máy chiếu Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

15 Màn chiếu Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

X

1 Bộ tranh khoa học 4 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

2 Bộ tranh khoa học 5 Tờ 24 0 0 0 24 0 24 0

3 Bộ bình thí nghiệm giãn nở nhiệt độ ở chất lỏng Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

4 Bánh xe nước Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

5
Bộ thí nghiệm chứng minh đất, nước, không 

khí
Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

6 Mẫu đất đá Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

7 Kính lúp Cái 11 0 0 0 11 0 11 0

 MÔN KHOA HỌC

 MÔN MỸ THUẬT



8 Bộ đồ thí nghiệm Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

9 Hộp tơ sợi Hộp 15 0 0 0 15 0 15 0

10 Nhiệt kế đo hơi nước Hộp 2 0 0 0 2 0 2 0

11 Nhiệt kế Hộp 2 0 0 0 2 0 2 0

XI

1 Bộ tranh kể chuyện lớp 1 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

2 Bộ tranh kể chuyện lớp 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

3 Bộ tranh kể chuyện lớp 3 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

4 Bộ tranh kể chuyện lớp 4 Tờ 64 0 0 0 64 0 55 9

5 Bộ tranh kể chuyện lớp 5 Bộ 5 0 0 0 5 0 5 0

6 Bộ TB-TH môn TV 2 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

7 Bộ tranh tập đọc 3 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

8 Bộ tranh tập đọc 4 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

9 Bộ tranh tập đọc 5 Bộ 4 0 0 0 3 0 3 0

XII

1 Bộ tranh thủ công lớp 2 Tờ 43 0 0 0 43 0 37 6

2 Bộ tranh thủ công lớp 3 Tờ 35 0 0 0 35 0 30 5

3 Bộ ĐD cắt khâu thêu lớp 4 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

4 Bộ ĐD cắt khâu thêu lớp 5 Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

5 Bộ lắp ghép KT 4 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

6 Bộ lắp ghép KT 4+5 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

7 Bộ cắt khâu thêu 4+5 Bộ 4 0 0 0 4 0 4 0

8 Bộ dụng cụ Thủ công Bộ 0 0 40 0 40 0 40 0

9 Bộ dụng cụ chăm sóc hoa, cây cảnh Bộ 0 0 40 0 40 0 40 0

10 Chậu trồng hoa, cây cảnh Cái 0 0 40 0 40 0 40 0

XIII

 MÔN THỦ CÔNG

 AN TOÀN GIAO THÔNG

 MÔN KỂ CHUYỆN



1 Tranh ATGT lớp 1 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

2 Sa bàn giao thông KT 30x60cm Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

3 Bộ tranh ATGT Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

IX

1 Bộ tranh tiếng anh 3 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

2 Bộ tranh tiếng anh 4 Bộ 3 0 0 0 3 0 3 0

3 Bộ tranh tiếng anh 5 Bộ 2 0 0 0 2 0 2 0

4 Bộ tranh tiếng anh phonic Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

5 Tranh tiếng anh Tờ 1 0 0 0 1 0 1 0

6
Hệ thống bảng trượt : Bảng trắng kết hợp với 

bảng viết có sẵn của lớp học
Chiếc 1 0 0 0 1 0 1 0

7 Máy chiếu siêu gần tích hợp tương tác Optoma Chiếc 1 1 0 0 1 0 1 0

8 Máy tính xách tay HP Chiếc 1 1 0 0 1 0 1 0

10
Máy chiếu vật thể - Nhận diện hình ảnh 

Earzone
Chiếc 1 1 0 0 1 0 1 0

11 Thiết bị âm thanh di động Pleasing Bộ 1 0 0 0 1 0 1 0

XV TB DÙNG CHUNG

1 Giá treo tranh Cái 4 0 3 0 7 0 7 0

2 Nam châm Cái 60 0 60 0 120 0 120 0

3 Kẹp giấy Cái 0 0 180 0 180 0 180 0

4 Đài catset Cái 1 0 0 0 1 0 1 0

9

Phụ kiện lắp đặt gồm :  Giá treo máy chiếu gần 

tường Easy EA60, Cáp tín hiệu HDMI cho máy 

chiếu                              

12 1 0

0 0 0 1 0

1 0Bộ

 MÔN TIẾNG ANH

10 0 0

1 1 1

Bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm Enjoy bao gồm:                             

01 bộ thu tín hiệu , 01 bộ TB điều khiển GV, 

40 bộ TB điều khiển HS                                  

Bộ



5 Bảng phụ GV kích thước 43x63cm Cái 53 0 0 0 53 0 53 0

6 Bảng phụ GV kích thước 80x55cm Cái 17 0 0 0 17 0 17 0

7 Bảng phụ GV kích thước 70x93cm Cái 8 0 0 0 8 0 8 0

8 Bảng phụ GV kích thước 72x100cm Cái 27 0 0 0 27 0 27 0

9 Bản đồ Việt Nam đóng khung Cái 0 0 1 0 1 0 1 0

10 Dàn âm thanh ( Ariang MB 40) Bộ 1 1 0 0 1 1 1 1

Ngày 03 tháng 9 năm 2024

NGƢỜI LẬP BIỂU

PHÓ HIỆU TRƢỞNG

Trịnh Thị Thu Bình


